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Môn: TOÁN LỚP 6 
Thời gian làm bài: 60 phút



	                                Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
cấp độ thấp
	Vận dụng
cấp độ cao
	Cộng

	
I. PHÂN SỐ
	- Nhận biết được số đối của một phân số.
- Viết được hỗn số dương về dạng phân số.

	- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trên phân số.
	
	- Vận dụng được tính chất của các phép toán trên phân số để tính nhanh, hợp lý giá trị của biểu thức.
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	TN
	TL
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	2(c: 1, 2)
0,67
6,7%
	
	
	1
0,5
5%
	
	
	1
0,75
7,5%
	4
1,92
19,2 %

	II. SỐ THẬP PHÂN

	- Nhận biết được số thập phân âm.
- Thực hiện được làm tròn số thập phân theo yêu cầu cho trước.     
	- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trên số thập phân.
	- Vận dụng được các kiến thức đã học tỉ số phần trăm để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	2(c: 3,4)
0,67
6,7%
	
	
	1
0,5
5%
	
	2
1,25
12,5%
	
	5
2,42
24,2 %

	III. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

	- Nhận biết được khái niệm tia. 
- Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng.
- Nhận biết được khái niệm góc (đỉnh, cạnh); viết tên góc; xác định được các góc trên hình vẽ cho trước.
	- Vẽ được các hình: đường thẳng; đoạn thẳng, tia, vẽ điểm trên tia.
- Biết tính độ dài đoạn thẳng.

	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	5(c:5,6,7, 8, 9)
1,67
16,7%
	
	
	1
1,0
10%
	
	
	6
2,67
13,3 %

	IV. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

	- Nhận biết được các cách thu thập dữ liệu.
- Đọc được dữ liệu ở dạng bảng thống kê.
- Nhận ra được vấn đề, quy luật dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng biểu đồ tranh.
- Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất cơ bản. 
	- Mô tả được dữ liệu ở dạng biểu đồ dạng cột.

	
	



	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	6(c:10,11, 12, 13, 14,15)
2,0
20%
	
	
	1
1,0
10%
	
	
	7
3,0
30 %

	Cộng:
	Số câu: 15TN
Số điểm: 5,0
Tỉ lệ: 50%
	Số câu: 4
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 2
Số điểm: 1,25
Tỉ lệ: 12,5%
	Số câu: 1
Số điểm: 0,75
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 22
Số điểm:  10
(làm tròn)


     


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: Toán 6  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút
	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	I. PHÂN SỐ
	Nhận biết
	- Nhận biết được số đối của một phân số.
- Viết được hỗn số dương về dạng phân số.

	
	Thông hiểu
	- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trên phân số.

	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng được tính chất của các phép toán trên phân số để tính nhanh, hợp lý giá trị của biểu thức.

	II. SỐ THẬP PHÂN

	Nhận biết
	- Nhận biết được số thập phân âm.
- Thực hiện được làm tròn số thập phân theo yêu cầu cho trước.

	
	Thông hiểu
	- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trên số thập phân.

	
	Vận dụng thấp
	- Vận dụng được các kiến thức đã học tỉ số phần trăm để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

	III. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

	Nhận biết
	- Nhận biết được khái niệm tia. 
- Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng.
- Nhận biết được khái niệm góc (đỉnh, cạnh); viết tên góc; xác định được các góc trên hình vẽ cho trước.

	
	Thông hiểu
	- Vẽ được các hình: đường thẳng; đoạn thẳng, tia, vẽ điểm trên tia.
- Biết tính độ dài đoạn thẳng.

	
	Vận dụng thấp 
	- Vận dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác để chứng minh hai tam giác đồng dạng.

	IV. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM
	Nhận biết
	- Nhận biết được các cách thu thập dữ liệu.
- Đọc được dữ liệu ở dạng bảng thống kê.
- Nhận ra được vấn đề, quy luật dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng biểu đồ tranh.
- Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất cơ bản.

	
	Thông hiểu
	- Mô tả được dữ liệu ở dạng biểu đồ dạng cột.




	PHÒNG GD-ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022

	TRƯỜNG PTDTBT –THCS TRÀ DƠN
	Môn: TOÁN 6

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 60 Phút. (Không kể thời gian giao đề)




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A …)

Câu 1. Số đối của phân số  là:




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2. Viết hỗn số 3dưới dạng phân số:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Chỉ ra các số thập phân âm trong các số sau: 4,15; -3,2; 5,2; -0,13.
A. 4,15; -0,13	B. 4,15; 5,2	C. -3,2; -0,13	D. -3,2; -0,13 ; 5,2
Câu 4. Làm tròn số 56,4632 đến hàng phần mười ta được:
A. 56,47	B. 56,46	C. 56,5	D. 56,4
Câu 5. Nêu các tia có trong hình sau:
                                     [image: ] 
A. Ax, Ay	B. xy, yA	C. xA, Ax	D. xA, yA	
Câu 6. Góc là hình gồm
A. Hai tia cắt nhau
B. Hai tia cùng thuộc một mặt phẳng
C. Hai tia ở giữa hai nửa mặt phẳng đối nhau.
D. Hai tia chung gốc
Câu 7. I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi nào?       

A. IA > IB	B. IB > IA	C. IB = IA	D. IA IB
Câu 8. Cho góc MNP. Đỉnh và các cạnh của góc là:




A. Đỉnh là , các cạnh là .	B. Đỉnh là , các cạnh là .




C. Đỉnh là , các cạnh là .	D. Đỉnh là , các cạnh là .
Câu 9. Trong hình vẽ bên có bao nhiêu góc?
	A. 2 góc	B. 3 góc
C. 4 góc	C. 4 góc       
	[image: ]


Câu 10. Linh đo nhiệt độ cơ thể (đơn vị 0C) của 5 bạn trong lớp thu được dãy số liệu:                             37            36,9          37,1             36,8             36,9.
Linh đã dùng phương pháp nào để thu thập số liệu trên:
A. Quan sát	B. Phỏng vấn
C. Làm thí nghiệm	D. Lập bảng hỏi
Câu 11. Tung đồng xu 32 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt Sấp thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt Sấp là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Sử dụng bảng thống kê sau đây để làm câu 12,13.
	Môn thể thao
	Bóng đá
	Bóng rổ
	Cầu lông
	Cờ vua
	Bơi lội

	Số học sinh
	80
	60
	50
	40
	90


Câu 12. Môn thể thao được yêu thích nhất là:
A. Bơi lội		B. Cờ vua
C. Bóng rổ		D. Bóng đá
Câu 13. Số HS thích bóng đá nhiều hơn số HS thích bóng rổ là:
A. 15	B. 30	C. 10	D. 20	
Sử dụng dữ liệu sau đây để làm câu 14,15:
Một cửa hàng bán ô tô thống kê số lượng ô tô bán được trong bốn quý năm 2021 được kết quả như sau:
[image: ].
Câu 14. Số xe bán được trong quý 3 là:
A. 20	B. 25	C. 3	D. 40
Câu 15. Tổng số xe bán được trong bốn quý là:
A. 11	B. 115	C. 110	D. 12
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (1,75 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 


a. 	b. 

c. 
Câu 2. (1,0 điểm) Bảng thống kê sau cho biết số lượng xe ô tô bán ra vào các ngày trong một tuần tại cửa hàng:
	Thứ
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	Số lượng xe
	8
	12
	13
	6
	10


Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.
Câu 3. (1,0 điểm) Cho đoạn thẳng PQ dài 12cm. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng PQ và F là trung điểm của đoạn thẳng PE. Tính độ dài đoạn EF.
Câu 4. (1,25điểm) Một lớp có 40 học sinh, số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 60% số học sinh cả lớp, còn lại là học sinh trung bình.
a) Tính số học sinh mỗi loại.
b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh cả lớp.

----------------Hết----------------
	*Lưu ý: Giám thị không giải thích gì thêm.

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn TOÁN 6
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	A
	B


B. PHẦN TỰ LUẬN. (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,75 điểm)
	a
	

	0,25
0,25

	
	b
	
= -15,66
	0,5

	
	c
	

	0,5
0,25


	2
(1,0 điểm)
	
	Vẽ đúng biểu đồ cột
	1,0

	3
(1,0 điểm)
	
	Vẽ hình đúng
	0,5

	
	
	Độ dài đoạn thẳng PE là: 12:2 = 6cm
Độ dài đoạn thẳng EF là: 6:2 = 3cm
	0,25
0,25

	4
(1,25 điểm)
	a
	
Số học giỏi: 40.= 10 học sinh

Số học sinh khá: 40.= 24 học sinh
Số học sinh TB: 40-10-24=6 học sinh
	0,25

0,25

0,25

	
	b
	Tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh cả lớp:

=15%
	0,5


* Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn ghi điểm tối đa.
Phê duyệt của BGH              Phê duyệt của TCM                        Người ra đề


                                                                                                       

                                                                                                        Trần Thị Tâm
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